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38 19220201 Nguyễn Thị Mai Anh 23/08/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

39 19220202 Nguyễn Trần Phương Anh 24/02/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

40 19220203 Trần Thị Vân Anh 05/04/2004 Nữ Sán Chay 10C02 10C02.1

41 19220204 Đặng Thành Công 08/11/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.1

42 19220209 Nguyễn Thị Hậu 29/09/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

43 19220211 Nguyễn Thị Hoa 07/01/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

44 19220215 Hoàng Phúc Lộc 02/09/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.1

45 19220217 Phan Bá Nam 03/10/2003 Nam Kinh 10C02 10C02.1

46 19220221 Nguyễn Thị Nhiên 04/08/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

47 19220228 Chung Ánh Thảo 21/02/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

48 19220232 Phan Thị Thanh Thảo 03/01/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

49 19220231 Phạm Thị Thảo 08/04/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

50 19220233 Nguyễn Thị Minh Thư 08/05/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

51 19220224 Nguyễn Đặng Tiến 05/08/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.1

52 19220226 Vũ Đình Tiến 21/08/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.1

53 19220237 Ngô Minh Trí 25/07/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.1

54 19220239 Nguyễn Văn Trường 27/02/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.1

55 19220240 Lê Thị Diễm Và 10/11/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.1

56 19220241 Nông Thị Tường Vy 30/04/2004 Nữ Nùng 10C02 10C02.1

57 19220245 Nguyễn Minh Phương 01/01/2004 Nam 10C02 10C02.1

58 19220205 Vi Văn Chiều 27/02/2004 Nam Nùng 10C02 10C02.2

59 19220207 Trần Công Dương 11/11/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.2

60 19220208 Nguyễn Thị Hằng 16/07/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.2

61 19220210 Trần Thị Thanh Hiền 20/10/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.2

62 19220212 Nông Văn Huấn 25/07/2004 Nam Nùng 10C02 10C02.2

63 19220213 Đào Thị Kết 03/08/2004 Nữ Nùng 10C02 10C02.2

64 19220214 Dương Nhật Khiêm 12/12/2004 Nam Nùng 10C02 10C02.2

65 19220216 Bùi Nhật Nam 18/01/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.2

66 19220218 Trần Kim Ngân 10/07/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.2

67 19220219 Hoàng Thị Bích Ngọc 11/09/2004 Nữ Kinh 10C02 10C02.2

68 19220220 Thẩm Minh Nhật 13/11/2004 Nam Tày 10C02 10C02.2

69 19220222 Nông Thị Nhung 30/08/2004 Nữ Nùng 10C02 10C02.2

70 19220223 Trần Văn Tài 14/08/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.2
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71 19220227 Trần Đình Thái 02/11/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.2

72 19220229 Hoàng Thị Bích Thảo 19/10/2004 Nữ Nùng 10C02 10C02.2

73 19220225 Nguyễn Văn Tiến 11/08/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.2

74 19220235 Phan Thị Thùy Trang 27/03/2004 Nữ Nùng 10C02 10C02.2

75 19220236 Lành Thị Bảo Trâm 17/09/2004 Nữ Nùng 10C02 10C02.2

76 19220238 Bùi Minh Trung 24/05/2004 Nam Kinh 10C02 10C02.2
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